TRƯỜNG THCS BÌNH AN
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 7
Tuần 3 ( Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
BÀI 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG
Hoạt động 1: Em hãy đọc, phân tích, tìm hiểu Bài 3 sau đó hoàn thành các nội dung sau:
1. Thành phần cơ giới của đất là gì?
Em hãy điền các từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
- Thành phần cơ giới của đất được tạo nên bởi: tỉ lệ % các ....................................
.................................................................................................................................
- Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt trong đất, người ta chia đất làm 3 loại chính: .........
......................................................................... Giữa các loại đất này còn có các loại đất trung gian như: ...........................................................................................
2. Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất?
Em hãy điền các từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
Độ chua, độ kiềm của đất được đo bằng .....................Trị số pH dao động từ .......
đến ........................
- Đất thường có trị số pH từ ................đến ................ Căn cứ vào trị số pH, người ta chia đất thành : đất .........................., đất ......................và đất .................
- Người ta xác định đất chua, kiềm và trung tính để có .........................................
 và...........................................................
3. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất
Em hãy điền các từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
- Đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là nhờ ..........................................
Đất chứa nhiều hạt cí kích thước càng bé, đất càng chứa nhiều mùn , khả năng 
...............................và .............................................càng tốt.
- Em hãy đánh dấu (X) vào các ô em cho là đúng để thể hiện khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của các loại đất sau:
	
Đất
	Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng

	
	Tốt
	Trung bình
	Kém

	Cát
	
	
	

	Thịt
	
	
	

	Sét
	
	
	



Hoạt động 2: Em hãy hoàn thành các bài tập sau:
1. Thế nào là đất cát, đất thịt, đất sét?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng? ( Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)
A. Nhờ đất chứa nhiều mùn, sét
B. Nhờ đất chứa nhiều cát, limon, sét
C. Nhờ các hạt cát, sét, limon và chất mùn.
Hoạt động 3: Những vấn đề em còn thắc mắc liên quan đến nội dung bài học?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




TRƯỜNG THCS BÌNH AN
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 7
Tuần 4 ( Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 01/10/2021)
BÀI 4: THỰC HÀNH
XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN (vê tay)
Hoạt động 1:
Em hãy đọc, phân tích, tìm hiểu Bài 4, sau đó hoàn thành các nội dung sau:
1. Vật liệu và dụng cụ cần thiết
- Số lượng mẫu đất: .................................................................................................
- Lượng mẫu mỗi đất: .............................................................................................
- Yêu cầu đối với mẫu đất: .....................................................................................
- Dụng cụ: 1 lọ con đựng ............................1 ống .......................và ......................
2. Quy trình thực hành: Em hãy điền thứ tự các bước vào (.....) trong các thao tác sau:
.... Nhỏ vài giọt nước cho đủ ẩm ( khi cảm thấy mát tay, nặn thấy dẻo là được).
....Dùng hai bàn tay vê đất thành thỏi có đường kính khoảng 3 mm
....Lấy một ít đất bằng viên bi cho vào lòng bàn tay
....Uốn thỏi đất thành vòng tròn có đường kính khoảng 3 cm
Bảng 1: Chuẩn phân cấp đất:
Em hãy chọn các câu ở cột A ( trạng thái đất sau khi vê) tương ứng với các loại đất ở cột B theo thứ tự a, b, c,....
	Trạng thái đất sau khi vê (A)
	
	Loại đất (B)

	a, Không vê được.
b, Vê được thành thỏi nhưng đứt đoạn.
c, Vê được thành thỏi nhưng khi uốn bị đứt đoạn.
d, Vê được thành thỏi, khi uốn có vết nứt.
e, Chỉ vê được thành viên rời rạc
g, Vê được thành thỏi nhưng khi uốn có vết nứt
	
	- Đất cát pha
- Đất thịt trung bình
- Đất cát
- Đất thịt nhẹ
- Đất thịt nặng
- Đất sét


3. Thực hành
Lấy mẫu đất đã chuẩn bị và làm theo các bước đã nêu ở trên. Ghi kết quả thu được theo bảng sau:
	Mẫu đất
	Trạng thái đất sau khi vê
	Loại đất xác định

	Số 1
	
	

	Số 2
	
	

	Số 3
	
	



[bookmark: _GoBack]Hoạt động 2: Đánh giá kết quả
Học sinh tự đánh giá kết quả thu được theo mẫu bảng sau:
	Chỉ tiêu đánh giá
	Kết quả
	Giáo viên đánh giá

	
	Tốt
	Khá
	TB
	Kém
	

	Công tác chuẩn bị ( mẫu đất)
	
	
	
	
	

	Quy trình
	
	
	
	
	

	Kết quả thực hành
	
	
	
	
	



Hoạt động 3: Những vấn đề em còn thắc mắc liên quan đến nội dung bài học.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
